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STT MSSV Họ và Tên TTDN TTTN LỚP 

1 16211QT0159 Trần Hoàng Anh Thư  X CD16QT1 

2 16211QT0201 Trần Ngọc Ty X X CD16QT1 

3 16211QT0303 Lê Thị Diễm Thi  X CD16QT1 

4 16211QT1401 Phùng Lan Anh X X CD16QT3 

5 15211QT0213 Phạm Thế Kiệt  X CD15QT3 

6 16211QT1681 Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt X X CD16QT4 

7 16211QT1689 Phạm Thị Nhàn X X CD16QT4 

8 16211QT1965 Lê Thị Như Ý  X CD16QT4 

9 16211QT2120 Nguyễn Thị Thu Sang X X CD16QT5 

10 16211QT2381 Phan Thị Hoà  Thư ng  X CD16QT5 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

KHAO QUẢN TRỊ KINH DOANH 


